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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

  Bản án số: 18/2020/HS-ST 

Ngày: 22-6-2020 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài 

- Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Bỉnh 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phan Tuấn Anh 

 2. Ông Bùi Quang Tùng 

 3. Bà Phan Thị Sáu 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Dũng; là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:  Ông 

Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 22-6-2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 17/2020/TLST- HS ngày 22-4-2020, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 75/2020/QĐXXST-HS ngày 03-6-2020 đối với 

bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Đình B; sinh năm 1992 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi ĐKHKTT 

và cư trú: Thôn LB, xã LS, huyện NS, tỉnh Ninh Thuận; giới tính: Nam; dân tộc: 

Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: 

Thợ sửa xe ô tô; con ông: Nguyễn Văn Á, sinh năm 1964; con bà: Nguyễn Thị Huyền 

T, sinh năm 1966; hiện cả hai cư trú tại: Thôn LB, xã LS, huyện NS, tỉnh Ninh 

Thuận; gia đình có 04 anh em, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1995; bị cáo là con 

thứ 03 trong gia đình. 

Tiền sự: Không; Tiền án:  01 tiền án: Vào ngày 21-7-2016 bị Tòa án nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt 04 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị 

bắt theo lệnh truy nã từ ngày 18-12-2019, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Thị Hạnh - Văn phòng Luật sư 

Thành Phát - Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 
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Bị hại: Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1966; nơi cư trú: 48 KS, phường m, 

thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Nguyễn Thị Huyền T, sinh năm 1966; nơi cư trú: Thôn LB, xã LS, huyện 

NS, tỉnh Ninh Thuận. Có mặt. 

Nhân chứng: 

- Ông Nguyễn Tuấn Đ, sinh năm 2003; nơi cư trú: 48 KS, phường m, thành 

phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Tuấn P, sinh năm 1998; nơi cư trú: 48 KS, phường m, thành phố 

ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Bà Huỳnh Thị Kim L, sinh năm 1974; nơi cư trú: 05 KS, phường m, thành 

phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1948; nơi cư trú: 05 KS, phường m, thành phố 

ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1963; nơi cư trú: 05 KS, phường m, thành phố 

ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15h ngày 16-12-2018, sau khi ăn, uống rượu bia tại garage Trần Cao 

Quang ở số 52 KS, phường m, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng thì Nguyễn Hoài V đi 

đến phòng trọ của em trai là Nguyễn Đình B ở số 5 KS, phường m, thành phố ĐL, 

tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục ăn, uống rượu cùng với B và Nguyễn Tấn P. Trong quá 

trình ăn uống, V đi qua phòng trọ của ông Nguyễn Văn Đ ở gần phòng trọ của B để 

xin mật khẩu wifi nhưng ông  không cho nên V dùng tay đánh vào mặt ông Đ rồi 

quay lại phòng trọ của B ngồi uống rượu. Sau đó B đi qua phòng trọ của ông Điệp 

để nói chuyện và xin lỗi nhưng ông Đ không đồng ý và đi lên trên đường, vừa đi ông 

Điệp vừa điện thoại cho khách hàng. Thấy vậy Bảo cũng đi theo ông Đ. Lúc này 

Nguyễn Tuấn Đ đang đứng ở đầu cầu thang nên thấy B đi từ phòng trọ đi ra nói 

chuyện với ông Đ và dùng tay đánh vào mặt ông Đ, ngay lúc này có hai người đàn 

ông (Hiện không xác định được nhân thân lại lịch) đi đến dùng gậy ba khúc đánh B. 

Thấy vậy ông Đ cũng lao vào đánh B. B chạy xuống cầu thang dãy phòng trọ nhìn 

thấy có 01 lưỡi kéo nên B nhặt và cầm trên tay quay lại đuổi đánh hai người đàn ông 

đang đuổi đánh B, sau đó giằng được cây gậy ba khúc, B cầm gậy ba khúc trên tay 
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trái, tay phải cầm lưỡi kéo tiếp tục đuổi theo hai người đàn ông này về  phía gara 

Trần cao Quang, B nhìn thấy Vũ cũng đang chạy đuổi theo cùng B, lúc này trên tay 

V đang cầm 01 lưỡi dao. Khi đuổi kịp ông Đ, B cầm gậy ba khúc đánh nhiều cái vào 

người Đ. Vũ cầm lưỡi dao chạy đến đâm theo hướng từ trên xuống trúng người ông 

, bị đâm ông Đ cúi người xuống thì V tiếp tục đâm nhiều nhát trúng người Đ làm 

anh Đ ngã xuống đường, V tiếp tục cầm lưỡi dao đâm trúng vào ngực trái của ông 

Đ. Thấy ông Đ bị chảy nhiều máu thì V và B dừng lại chạy vào trong Gara Trần Cao 

Quang. Sau đó V đến Công an đầu thú còn B bỏ trốn. 

Ông Nguyễn Văn Đ bị các vết thương sau: 01 vết thương vùng ngực 3cm; 01 

vết thương mang tai trái 5 cm đứt động mạch thái dương; 01 vết thương mang tai 

phải 7cm đứt vành tai; 01 vết thương cung mày trái 3cm; 01 vết thương cánh tay 

phải 3cm; 01 vết thương cẳng tay phải 10 cm, rách cơ. 

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 33/2019/TgT ngày 26 tháng 02 

năm 2019 của Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luận : Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Nguyễn Văn Đ: 17%. 

Vật chứng thu giữ: 01 mũ bảo hiểm màu xanh, đã bị nứt bể; 01 gậy ba khúc.  

Hiện các vật chứng trên đã được Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết khi xét 

xử Nguyễn Hoài Vtại bản án số 23/2019/HS-ST ngày 07-11-2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng.  

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo đã hỗ trợ chi phí chữa trị vết thương cho 

ông Đ với số tiền 20.000.000đ.  

Tại bản cáo trạng số 17/CT-VKS-P2; ngày 21-4-2020, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Nguyễn Đình B về tội “Giết người” theo điểm n, 

p khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015.   

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện đúng như bản cáo 

trạng truy tố; không khiếu nại thắc mắc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm n, p khoản 1 Điều 123; Điều 15; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38; 54; 57 của Bộ luật hình sự năm 2015; tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Đình B phạm tội “Giết người”; xử phạt mức án từ 08 năm đến 10 năm tù;  

Vật chứng đã được giải quyết khi xét xử Nguyễn Hoài V tại bản án số 

23/2019/HS-ST ngày 07-11-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng nên không 

đề cập; bị hại cũng không có yêu cầu về trách nhiệm dân sự. 

Bị hại ông Nguyễn Văn Đ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không có yêu 

cầu gì thêm. 
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Bị cáo không tranh luận. 

 Luật sư Nguyễn Thị Hạnh bào chữa cho bị cáo thống nhất về nội dung cáo 

trạng, về tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để có mức hình phạt phù hợp thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật vì nguyên nhân phạm tội giữa người bị hại ông Điệp và bị 

cáo B không có mâu thuẫn từ trước; hung khí bị cáo đâm ông Đ do người của ông Đ 

đánh bị cáo nên bị cáo giằng lấy được và đánh ông  nên cũng đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét khi quyết định mức hình phạt đối với bị cáo B; xử thấp hơn mức đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, 

mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố; Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát, 

Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không 

khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã được tiến hành hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Bảo khai nhận: Khoảng 15 giờ 30 phút 

ngày 16-12-2018, tại khu vực phòng trọ của Nguyễn Đình B ở số 52 KS, phường m, 

thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Nguyễn Hoài V và Nguyễn Đình B có hành vi dùng 

hung khí là lưỡi dao thái lan và gậy ba khúc, Bảo đánh ông Đ, khi ông Đ ngã xuống, 

Vũ đâm nhiều nhát vào ngực, cổ, đầu ông Nguyễn Văn Đ, B dùng cây ba khúc đánh 

vào người anh Đ. Giám định pháp y về thương tích của Trung tâm giám định pháp 

y tỉnh lâm Đồng kết luận: Các vết thương của ông Đ và ông Đ bị tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 17% là đúng.  

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với Kết luận giám định, Biên 

bản thực nghiệm điều tra, vật chứng thu giữ, lời khai bị hại; người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan, nhân chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, 

đã có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo B đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa 

được xóa án tích, nay vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo cùng Nguyễn Hoài V có hành vi dùng 

hung khí nguy hiểm đuổi, đánh, chém vào vùng trọng yếu của cơ thể là vùng ngực, 

tai làm đứt động mạnh chủ là hành vi nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến tính 

mạng, sức khỏe của ông Đ; do được cứu chữa kịp thời nên ông Đ không chết; hành 

vi của bị cáo Nguyễn Đình B phạm vào tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, 
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p khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. 

  [3] Xét hành vi phạm tội của Nguyễn Đình B cùng với Nguyễn Hoài V là đặc 

biệt nghiêm trọng; xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác. Do vậy, cần 

quyết định mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có 

tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Nguyễn Hoài V đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử tại bản án số 

23/2019/HS-ST ngày 07-11-2019 nên không đề cập đến.  

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét 

xử bị cáo đã thành khẩn khai báo; bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt và bồi 

thường một phần tiền viện phí là 20.000.000đ, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

Điều 15; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, nên cần áp dụng Điều 57 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 để quyết định mức hình phạt. Do bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nên áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật 

hình sự năm 2015, để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất khung hình phạt là 

phù hợp.        

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình B phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng điểm n, p khoản 1 Điều 123; Điều 15; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38; 54; 57 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Đình 

B 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18-12-2019. 

2. Về án phí: Áp dụng các Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị 

cáo Nguyễn Đình B phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm (Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chỉ 

được quyền kháng cáo phần có liên quan). Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án. 
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Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (2); 

- VKSNDCC tại TP.HCM (1); 

- Vụ GĐKT1-TANDTC (1); 

- Phòng KTNV&THA (3); 

- Phòng PV 27-CALĐ (1); 

- Cơ quan CSĐTCA Lâm Đồng (2); 

- Cơ quan THAHSCA Lâm Đồng (2); 

- Cục thi hành dân sự tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo (1); Bị hại (1); 

- Người liên quan (1); 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (1); 

- Trại tạm giam (2); 

- Người bào chữa (1); 

- Hồ sơ THAHS (3); 

- Lưu hồ sơ vụ án (1); Án văn (1). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


